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TÒA ÁN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 HUYỆN HD                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  TỈNH BL 

 

  Bản án số: 40/2024/DS-ST 

  Ngày: 19/8/2024 

  (V/v Tranh chấp hợp đồng 

cầm cố tài sản)         [      

 NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                      HD-      BL 

-T                                          
 

Th m ph n -  h  t a phi n t a  Bà Trƣơng Hồng Diễm 

Các H i th m nh n   n  Ông Danh On và ông Lâm Thái Hiệp 

Thƣ    phi n t    Ông Tô Hoàng Kha –            án n  n d n  u  n 

HD  t n  BL. 

Đại diện Viện  iểm sát nhân dân huyện HDtham gia phiên tòa: Ông 

D nh Đạt  Kiểm sát viên. 

Ngày 19 tháng 8 năm 2024 tại trụ sở     án n  n d n  u  n HD xét xử sơ 

t ẩm công    i vụ án d n sự t ụ l  số: 119/2024/TLST-DS ngày 22 tháng 5 năm 

2024 về vi c “Tr n  c ấp hợp đồng cầm cố tài sản”  t eo qu ết địn  đ   vụ án r  

xét xử số: 53/2024/QĐXXS -DS ngày 07 tháng 7 năm 2024 giữ : 

Nguyên đơn: Công t  cổ p ần SAWAD TCN 

Đị  c   trụ sở c ín : số 128  ND  p  ờng BT  t àn  p ố V  t n  NA.  

Ng ời đại di n t eo p áp luật: Anh KANOKWATPAISAL NAPAT – C ức 

vụ: Giám đốc Công t  cổ p ần SAWAD TCN. 

Ng ời đại di n t eo ủ  qu ền: Anh Huỳn  Văn L (  eo Qu ết địn  số 

224/2023/UQ – SVN ngà  25/10/2023 củ  Giám đốc công t  về vi c Ủ  qu ền 

t ực  i n  oạt động tố tụng). 

Đị  c   liên   : số 109/4  đ ờng TP    óm 2  p  ờng 7  t àn  p ố BL  t n  

BL. 

Bị đơn: Anh Danh B  sin  năm 1998 

           Đị  c  : ấp PT, xã NQ   u  n HD  t n  BL 

 (Anh L có đơn xin xét xử vắng mặt; Anh B vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

  eo đơn   ởi  i n ngày 09/3/2024, lời    i trong quá trìn  tố tụng ng ời 

đại di n t eo ủ  qu ền củ  ngu ên đơn Công t  cổ p ần SAWAD TCN trình bày: 

Vào ngày 01/12/2023 anh Danh B có đến c i n án  BL7 củ  công t  tại ấp PT I, 

xã LT,  u  n VL, t n  BL để     ợp đồng số BXM231201001NA19X để cầm cố 

tài sản cụ t ể là 01 xe môtô   i bán  biển  iểm soát 94K2-079.59, loại xe  

HONDA VARIO 125 màu đen  số   ung MH1JM5119KK421925, số má  
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JM51E1421461  số giấ  c ứng n ận đăng    xe môtô số 000653 do Công  n t n  

BLcấp ngà  09/08/2023 để lấ  số tiền là 19.230.000 đồng  t ời  ạn cầm cố là 12 

t áng (từ ngà  02/12/2023 đến ngà  02/12/2024) với mức lãi suất là 1 1%/t áng. 

  eo  ợp đồng cầm cố đã    t ì Công t  đã giải ng n đủ số tiền trên c o anh 

Danh B. Do anh B có n u cầu có xe đi lại  àng ngà  nên Công t  có    giấ  c o 

anh B m ợn lại xe sử dụng.  rong giấ  m ợn xe có qu  địn  rõ t ời  ạn m ợn xe 

từ ngà  02/12/2023 đến ngà  02/12/2024  đị  điểm trả xe là tại c i n án  7 BL, ấp 

PT I, xã LT,  u  n VL, t n  BL.  rong quá trìn  trả nợ t ì anh B đã vi p ạm 

ng ĩ  vụ trả nợ c o Công t   mặc dù Công t  đã n iều lần đi n t oại và c o n  n 

viên đến n à để t u nợ n  ng không gặp đ ợc anh B, Công t  đã tạo n iều điều 

 i n để anh B trả lại tiền  oặc trả lại xe c o Công t  n  ng anh B vẫn không t ực 

 i n. N   Công ty cổ p ần SAWAD TCN   ởi  i n  êu cầu     án giải qu ết 

buộc anh Danh B có ng ĩ  vụ t  n  toán trả c o Công t  cổ p ần SAWAD TCN 

số tiền là 20.851.000 đồng (trong đó số tiền gốc là 19.230.000 đồng  tiền lãi là 

1.621.000 đồng, tạm tín  đến ngà  19/8/2024). Kể từ ngà  tiếp t eo củ  ngà  xét 

xử c o đến   i t i  àn  án xong  bên p ải t i  àn  án c n p ải c ịu   oản tiền lãi 

củ  số tiền c n p ải t i  àn  án t eo mức lãi suất mà các bên t ỏ  t uận trong  ợp 

đồng cầm cố tài sản. Đối với số tiền p í m ợn xe là 11.538.000 đồng thì Công ty rút 

lại  êu cầu nà . 

Đối với bị đơn anh Danh B: Mặc dù anh B đã đ ợc     án tống đạt  ợp l  

thanh báo t ụ l  vụ án  giấ  tri u tập làm vi c và t anh báo về p iên  ọp  iểm tr  

vi c gi o nộp  tiếp cận  công    i c ứng cứ và     giải  xét xử n  ng anh B vẫn 

không đến     án để làm vi c t eo nội dung giấ  tri u tập củ      án mà không 

có l  do c ín  đáng. Do đó      án sẽ tiến  àn  giải qu ết vắng mặt đối với anh B 

t eo đúng trìn  tự qu  địn  củ  p áp luật tố tụng d n sự. 

Đại di n Vi n  iểm sát n  n d n  u  n HDt  m gi  p iên t   p át biểu   

 iến:  

Về t ủ tục tố tụng: Vi c tu n t eo p áp luật tố tụng trong quá trìn  giải 

qu ết vụ án củ    ẩm p án  Hội đồng xét xử         và củ  ngu ên đơn là đúng 

t eo qu  địn  củ  p áp luật. Đối với bị đơn c    c ấp  àn  ng iêm t eo giấ  

tri u tập củ      án. 

Về nội dung vụ án: đề ng ị Hội đồng xét xử c ấp n ập  êu cầu   ởi  i n 

củ  Công t  cổ p ần SAWAD TCN đối với  n  Danh B về vi c tr n  c ấp  ợp 

đồng cầm cố tài sản. Buộc anh Danh B có ng ĩ  vụ trả cho Công t  cổ p ần 

SAWAD TCN đối với  ợp đồng cầm cố tài sản số BXM231201001NA19X ngày 

01/12/2023 với số tiền là 20.851.000 đồng (trong đó số tiền gốc là 19.230.000 

đồng  tiền lãi là 1.621.000 đồng  tạm tín  đến ngà  19/8/2024). Kể từ ngà  tiếp 

t eo củ  ngà  xét xử c o đến   i t i  àn  án xong  bên p ải t i  àn  án c n p ải 

c ịu   oản tiền lãi củ  số tiền c n p ải t i  àn  án t eo mức lãi suất mà các bên t ỏ  

t uận trong  ợp đồng cầm cố tài sản. 

Đìn  c   xét xử một p ần  êu cầu   ởi  i n củ  Công t  cổ p ần SAWAD 

TCN đối với  êu cầu trả số tiền p í m ợn xe là 11.538.000 đồng. 



 

 

3 

 

Về án p í d n sự sơ t ẩm có giá ngạc : Công ty cổ p ần SAWAD TCN 

không p ải c ịu. Công t  cổ p ần SAWAD TCN đã tạm dự nộp số tiền tạm ứng 

án phí là 781.000 đồng ngà  16/5/2024 theo biên l i t u số 0007666 tại C i cục 

  i  àn  án d n sự  u  n HDđ ợc n ận lại đủ. Buộc anh Danh B p ải nộp số tiền 

án p í d n sự sơ t ẩm có giá ngạc  là 1.042.500 đồng tại C i cục   i  àn  án d n 

sự  u  n HD. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
 

S u   i ng iên cứu các tài li u  c ứng cứ có trong  ồ sơ vụ án đ ợc t ẩm 

tr  tại p iên t    trên cơ sở p át biểu củ  đại di n Vi n  iểm sát  Hội đồng xét xử 

xét t ấ : 

[1] Về t ủ tục tố tụng:   eo  êu cầu   ởi  i n củ  Công t  cổ p ần 

SAWAD TCN đối với anh Danh B về vi c tr n  c ấp hợp đồng cầm cố tài sản; Bị 

đơn anh Danh B có  ộ   ẩu t  ờng trú tại  u  n HD  căn cứ   oản 3 Điều 26  

điểm     oản 1 Điều 35  Điểm     oản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng d n sự năm 

2015  vụ án t uộc t ẩm qu ền giải qu ết củ      án n  n d n  u  n HD. 

Anh Huỳn  Văn L có đơn  êu cầu đ ợc vắng mặt tại p iên t   xét xử sơ 

t ẩm. Căn cứ   oản 1 Điều 228 củ  Bộ luật tố tụng d n sự  Hội đồng xét xử c ấp 

n ận và tiến  àn  xét xử vắng mặt đối với anh Huỳn  Văn L. 

Anh Danh B đã đ ợc tri u tập  ợp l  đến lần t ứ   i để t  m gi  p iên t   

xét xử sơ t ẩm  n  ng anh B vẫn vắng mặt mà không có l  do c ín  đáng. Căn cứ 

điểm b   oản 2 Điều 227 củ  Bộ luật tố tụng d n sự  Hội đồng xét xử tiến  àn  

xét xử vắng mặt đối với anh B. 
 

[2] Về nội dung vụ án: Công t  cổ p ần SAWAD TCN   ởi  i n  êu cầu 

anh Danh B có ng ĩ  vụ trả nợ c o Công t  cổ p ần SAWAD TCN t eo  ợp đồng 

cầm cố tài sản đã     ết.  rong quá trìn  giải qu ết vụ án  Công t  cổ p ần 

SAWAD TCN có cung cấp  ợp đồng cầm cố tài sản số BXM231201001NA19X 

ngày 01/12/2023 có c ữ    củ  anh Danh B.  ừ đó  Hội đồng xét xử có đủ cơ sở 

xác địn  vi c gi o dịc  cầm cố tài sản giữ  Công t  cổ p ần SAWAD TCN với 

anh Danh B là hoàn toàn có xả  r  trên t ực tế. Xét t ấ , do trong quá trình cầm 

cố tài sản anh B không t ực  i n đúng ng ĩ  vụ t  n  toán nợ t eo  ợp đồng đã 

    ết  nên vi c Công t  cổ p ần SAWAD TCN   ởi  i n  êu cầu anh B thanh 

toán nợ là p ù  ợp với qu  địn  tại các Điều166, 280, 309, 310, 314, 357 và 468 

củ  Bộ luật d n sự năm 2015 nên đ ợc Hội đồng xét xử xem xét c ấp n ận  êu 

cầu   ởi  i n củ  Công t  cổ p ần SAWAD TCN. Buộc  n  Danh B có ng ĩ  vụ 

thanh toán trả c o Công t  cổ p ần SAWAD TCN đối với  ợp đồng cầm cố tài 

sản số BXM231201001NA19X ngày 01/12/2023 với số tiền là 20.851.000 đồng 

(trong đó số tiền gốc là 19.230.000 đồng  tiền lãi là 1.621.000 đồng  tạm tín  đến 

ngày 19/8/2024). Kể từ ngà  tiếp t eo củ  ngà  xét xử c o đến   i t i  àn  án 

xong  bên p ải t i  àn  án c n p ải c ịu   oản tiền lãi củ  số tiền c n p ải t i 

 àn  án t eo mức lãi suất mà các bên t ỏ  t uận trong  ợp đồng. 
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[3] Đìn  c   một p ần  êu cầu   ởi  i n củ  Công t  cổ p ần SAWAD TCN 

về vi c rút lại  êu cầu   ởi  i n đối với anh Danh B số tiền p í m ợn xe là 

11.538.000 đồng. 

[4] Về án p í d n sự sơ t ẩm có giá ngạc : Công t  cổ p ần SAWAD TCN 

  ông p ải c ịu. Công t  cổ p ần SAWAD TCN đã tạm dự nộp số tiền tạm ứng 

án p í là 781.000 đồng ngà  16/5/2024 t eo biên l i t u số 0007666 tại C i cục 

  i  àn  án d n sự  u  n HDđ ợc n ận lại đủ. Buộc  n  D n  B p ải nộp số tiền 

án p í d n sự sơ t ẩm có giá ngạc  là 1.042.500 đồng tại C i cục   i  àn  án d n 

sự  u  n HD. 

 [5] Qu n điểm củ  Kiểm sát viên t  m gi  p iên t   là p ù  ợp  đ ợc Hội 

đồng xét xử xem xét c ấp n ận. 

Vì c c lẽ n u tr n, 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ vào k oản 3 Điều 26;   oản 1 Điều 35; điểm a   oản 1 Điều 39; 

điểm b   oản 2 Điều 227;   oản 1 Điều 228  Điều 217  Điều 244 Bộ luật  ố tụng 

d n sự;  

Các Điều 166, 280, 309, 310, 314, 357 và 468 Bộ luật D n sự; 

  K oản 2 Điều 26 Ng ị qu ết số 326/2016/UB VQH14 ngà  30/12/2016 

qu  địn  về mức t u  miễn  giảm  t u  nộp  quản l  và sử dụng án p í và l  p í 

Tòa án. 

 u ên xử: 

1/. Đìn  c   một p ần  êu cầu   ởi  i n củ  Công ty SAWAD TCN đối với 

anh Danh B với số tiền p í m ợn xe là 11.538.000 đồng.  

2/. C ấp n ận  êu cầu   ởi  i n củ  Công ty SAWAD TCN đối với anh 

Danh B về vi c tr n  c ấp  ợp đồng cầm cố tài sản. 

3/. Buộc  n  Danh B có ng ĩ  vụ t  n  toán trả c o Công ty cổ p ần 

SAWAD TCN đối với  ợp đồng cầm cố tài sản số BXM231201001NA19X ngày 

01/12/2023 với số tiền là 20.851.000 đồng (trong đó số tiền gốc là 19.230.000 

đồng  tiền lãi là 1.621.000 đồng  tạm tín  đến ngà  19/8/2024). Kể từ ngà  tiếp 

t eo củ  ngà  xét xử c o đến   i t i  àn  án xong  bên p ải t i  àn  án c n p ải 

c ịu   oản tiền lãi củ  số tiền c n p ải t i  àn  án t eo mức lãi suất mà các bên 

t ỏ  t uận trong  ợp đồng. 

4/. Về án p í d n sự sơ t ẩm có giá ngạc : Công t  cổ p ần SAWAD TCN 

không p ải c ịu. Công t  cổ p ần SAWAD TCN đã tạm dự nộp số tiền tạm ứng 

án p í là 781.000 đồng ngà  16/5/2024 t eo biên l i t u số 0007666 tại C i cục 

  i  àn  án d n sự  u  n HDđ ợc n ận lại đủ. Buộc  n  D n  B p ải nộp số tiền 

án phí dân sự sơ t ẩm có giá ngạc  là 1.042.500 đồng tại C i cục   i  àn  án d n 

sự  u  n HD. 

5/. r ờng  ợp bản án đ ợc t i  àn  t eo qu  địn  tại Điều 2  uật t i  àn  

án d n sự t ì ng ời đ ợc t i  àn  án d n sự  ng ời p ải t i  àn  án d n sự có 
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qu ền t ỏ  t uận t i  àn  án  qu ền  êu cầu t i  àn  án  tự ngu  n t i  àn  án 

 oặc bị c  ng c ế t i  àn  án t eo qu  địn  tại các Điều 6 7 và 9  uật t i  àn  án 

d n sự; t ời  i u t i  àn  án đ ợc qu  địn  tại Điều 30  uật t i  àn  án d n sự. 

Án xử sơ t ẩm công khai báo cho Công t  cổ p ần SAWAD TCN, anh 

Danh B đ ợc qu ền   áng cáo trong t ời  ạn 15 ngà   ể từ ngà  n ận đ ợc bản 

án  oặc  ể từ ngà  bản án đ ợc tống đạt  ợp l . 

                                                                  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                                                       Thẩm phán – Chủ tọ  phi n t   
      ậ : 
- TAND tỉnh BL; 

- VKSND huyện HD; 

-  hi cục THADS huyện HD; 

-   c đương sự;  

- Lưu HS vụ  n;                                                                      
                                                                                 Trƣơng Hồng Diễm 
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